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1 Cẩm nang Báo chí điều tra

Làm thế nào để trở thành 

cơ quan ngôn luận của 

người dân Syed Nazakat, Viện KAS

Nxb. Thông tấn, Hà Nội, 2020

070/070.4

Phương tiện truyền thông, 

Nghề làm báo

1

2 Dấu ấn & xu hướng 1925 - 2025

Ấn phẩm đặc biệt của Báo 

Nhân dân Báo Nhân dân
Nxb. , Hà Nội, 2025

070/070.4

Phương tiện truyền thông, 

Nghề làm báo 49

3 Sách thường thức lý luận cơ bản về truyền thông

Phạm Minh Sơn, Nguyễn Thúy 

Hà (đồng chủ biên)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024 070/070.4

Phương tiện truyền thông, 

Nghề làm báo 50

4 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925–2025)

100 year's of Vietnam's 

revolutionary press 

(1925–2025)

Nxb. Thông tấn, Hà Nội, 2025

070/070.4

Phương tiện truyền thông, 

Nghề làm báo

1

5 Век "Правды" : 1912-2012

Thế kỷ của Pravda (Báo 

Sự thật)

Автор-составитель: В.В. 

Трушков

Nxb. ANO "Redakt︠ s︡ ii︠ a︡ gazety 

'Pravda'", Moskva, 2012
070/070.4

Phương tiện truyền thông, 

Nghề làm báo
1

6 Hằng số luân hồi - Thái cực Hoa giáp Nguyễn Ngọc Thạch
Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, 2018

100-140
Triết học, Thuyết huyền bí

1

7

Thờ cúng tổ tiên của người Việt Công giáo (Nghiên cứu trường 

hợp giáo xứ Kẻ Sặt, Hải Dương) Vũ Thị Thanh Tâm

Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 

2022 200-299
Tôn giáo

1

8

Niên giám khoa học năm 2022 - Những vấn đề văn hóa, xã hội, 

con người

Nguyễn Xuân Thắng, Hồ Sĩ 

Quý, Vũ Thị Phương Hậu, 

Phạm Văn Linh

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
300-302

Khoa học xã hội, Xã hội 

học
2

9 Giáo trình Nhập môn truyền thông đại chúng

Lê Thu Hà (chủ biên); Mai 

Quỳnh Nam, Lê Quốc Minh

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2025 302.2

Giao tiếp, Phương tiện 

truyền thông 100

10 Introduction to mass communication Media literacy and culture Stanley J.Baran
Nxb. Mc Graw Hill, USA, 2005

302.2

Giao tiếp, Phương tiện 

truyền thông 1

11 Con đường tương lai Nguyễn Xuân Tuấn

Nxb. Thể thao và Du lịch, Hà 

Nội, 2025
303/304

Quá trình xã hội, Nhân 

chủng học, Dân số
2

12

Xây dựng chuẩn mực văn hóa ứng xử của thanh niên Việt Nam 

trên không gian mạng hiện nay Sách chuyên khảo

Nguyễn Thị Thu Huyền, Đào 

Anh Tuấn (Đồng chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Phương

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2024

306

Văn hóa và thể chế

2

13

Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình 

và chuẩn mực con người Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

Vũ Thị Phương Hậu (chủ 

biên), Bùi Thị Kim Chi, 

Nghiêm Thị Thu Nga

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
306

Văn hóa và thể chế

5

14 Nhật Bản trên đường cải cách

Dương Phú Hiệp (Biên soạn), 

Phạm Hồng Thái (Chủ biên), 

Ngô Xuân Bình

Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 

2004
320/320.1

Khoa học chính trị, Nhà 

nước
1

15 Niên giám khoa học năm 2022 - Những vấn đề chính trị

Nguyễn Xuân Thắng, Tạ Ngọc 

Tấn, Trần Văn Phòng

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023 320/320.1

Khoa học chính trị, Nhà 

nước 2
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16

Thực hành dân chủ cơ sở trong xây dựng nông thôn mới ở vùng 

Đồng bằng sông Hồng Sách chuyên khảo Nguyễn Thị Ngọ

Nxb. Giao thông vận tải, Hà Nội, 

2025
323

Quyền công dân và quyền 

chính trị
50

17 Tinh hoa cách mạng Việt Nam Hà Đăng

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam
1

18

Sổ tay hỏi - đáp cán bộ tuyên giáo với việc bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù 

địch hiện nay

Mai Đức Ngọc (Chủ biên), 

Trần Thanh Giang, Nguyễn 

Thúy Hà

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

100

19 Về cuộc đấu tranh và phát triển tư tưởng, lý luận hiện nay

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2024 324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

2

20 Giữ vững một niềm tin Trần Đình Huỳnh

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2024 324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

2

21 大党智慧: 中国共产党产什么能产期产政

Trí tuệ của một Đảng vĩ 

đại: Tại sao Đảng Cộng 

sản Trung Quốc có thể 

nắm quyền trong thời gian 

dài

Nxb. 中共党史出版社, 中国, 

2024

324-324.2

Quá trình chính trị, Đảng 

chính trị

1

22

Quan hệ đặc biệt Việt Nam với Lào, Campuchia, CuBa từ năm 

2010 đến nay Sách tham khảo

Nguyễn Thị Thúy (chủ biên), 

Nguyễn Thị Quế, Đinh Đức 

Duy

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2024

327

Quan hệ quốc tế, Ngoại 

giao

2

23 Hướng về phía Đông - Một chiến lược lớn của Ấn Độ Sách tham khảo Nguyễn Trường Sơn

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2015
327

Quan hệ quốc tế, Ngoại 

giao
1

24 Niên giám khoa học năm 2022 - Những vấn đề kinh tế

Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn 

Hồng Sơn, Vũ Văn Hà

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023 330-334

Kinh tế học, Các vấn đề về 

kinh tế 2

25

ВЬЕТНАМСКАЯ ЭКОНОМИКА СЕГОДНЯ (Kinh tế Việt Nam 

ngày nay)

В. М. Мазырин (V. M. 

Mazyrin)

Nxb. ИД «ФОРУМ», Mockba, 

2018 330-334

Kinh tế học, Các vấn đề về 

kinh tế 1

26 ЛЕНИНИЗМ НА БАРРИКАДАХ СОВРЕМЕННОСТИ

Chủ nghĩa Mác- Lênin 

trên những chướng ngại 

vật của thời hiện đại

Nxb. ДРУКАРНЯ 

«БИЗНЕСПОЛИГРАФ», , 2012

335.4

Hệ thống Mác xít (Chủ 

nghĩa Mác)

1

27 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới và triết lý phát triển

Lê Thị Thúy Bình (chủ biên), 

Lê Đình Năm, Lê Thị Thảo

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2024
335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh
98

28 Những bài viết về văn hóa, báo chí của Bác Hồ trên Báo Nhân Dân

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2025 335.4346
Tư tưởng Hồ Chí Minh

1

29 Hồ Chí Minh - Giải phóng, phát triển trong cuộc sống hiện nay Mạch Quang Thắng

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2024
335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

30

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và 

thực tiễn vào giảng dạy lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên Sách chuyên khảo Lê Thị Hồng Hà

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2024
335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

5
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31 Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật

Dành cho đào tạo đại học, 

sau đại học và trên đại học 

ngành Luật

Vũ Trọng Lâm (chủ biên), 

Nguyễn Văn Động, Đinh Ngọc 

Thắng

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024

340/341

Luật pháp, Luật giữa các 

quốc gia

20

32 Hệ thống các văn bản chính sách dân tộc và miền núi

Về kinh tế - xã 

hội Tập 3

Ủy ban Dân tộc và Miền núi. 

Vụ chính sách dân tộc
Nxb. Nông nghiệp, Hà Nội, 2000

342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
1

33

Luật Phí và lệ phí năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2018, 

2020, 2023)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024 342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án… 5

34 Luật Tố cáo năm 2018 (sửa đổi năm 2020)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024 342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án… 5

35 Luật Khiếu nại (hiện hành)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
5

36 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024

Nxb. Lao động, Hà Nội, 2025

342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
5

37 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
5

38 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
5

39

Thu hồi có hiệu quả tài sản liên quan đến tội phạm tham nhũng, 

kinh tế trong bối cảnh mới

Dùng trong nghiên cứu 

khoa học hình sự và thực 

tiễn phòng, chống tội 

phạm: Sách chuyên khảo Lương Khải Ân

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023

342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…

2

40 Thanh tra công vụ các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam Sách chuyên khảo

Nguyễn Minh Sản (chủ biên), 

Đặng Thành Lê, Nguyễn Thị 

Hường

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2024

350-354

Hành chính công

2

41

Niên giám khoa học năm 2022 - Những vấn đề quốc phòng, an 

ninh, đối ngoại

Nguyễn Văn Thành, Trịnh Văn 

Quyết

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
355-359

Khoa học quân sự

2

42 Ngôn ngữ bình luận trong báo chí tiếng Việt đương đại Sách chuyên khảo Huỳnh Thị Chuyên

Nxb. Dân trí, Hà Nội, 2025

400-410

Ngôn ngữ học

50

43 Quản trị thực thi

Lý luận và thực tiễn: Sách 

chuyên khảo

Nguyễn Mạnh Hùng, Đào Thị 

Nguyệt Hằng, Nguyễn Mạnh 

Trường

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2024

658

Quản lý chung

2

44

22 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu: cách duy nhất để 

vượt trội và xây dựng một thương hiệu thực sự

Al Ries Laura Ries; Dịch: 

Minh Hương, Khánh Chi, 

Tường Văn

Nxb. Công thương, Hà Nội, 2015

659

Quảng cáo và Quan hệ 

công chúng
1

45

Phương pháp, kỹ năng, kinh nghiệm chủ trì, tham dự hội nghị, hội 

thảo khoa học

Nguyễn Văn Thành (chủ biên), 

Fredmund Malik, Nam Nguyễn

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024 800-809
Văn học và tu từ học

5
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46 Những quan niệm, những thế giới nghệ thuật văn chương Lê Quang Hưng

Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 

Hà Nội, 2019
895.922

Tư tưởng Hồ Chí Minh

1

47 Theo "Đường Kách mệnh" Tiểu thuyết Bút Ngữ

Nxb. Hội Nhà văn, Hà Nội, 2022

895.922

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
3

48 Cổ tích của nỗi buồn Tập truyện ngắn Quế Hương

Nxb. Hội nhà văn, Hà Nội, 2022

895.922

Văn học Việt Nam

2

49 Thức với mây trời

Tuyển các bài viết về nhà 

thơ Quang Dũng

Nxb. Hội Nhà văn, Hà Nội, 2022

895.922

Văn học Việt Nam

3

50 Hai người và những con sóng Tiểu thuyết Nguyễn Thị Ngọc Tú

Nxb. Hội Nhà văn, Hà Nội, 2024

895.922

Văn học Việt Nam

1

51 Trong bão tuyết Tập truyện ngắn Nguyễn Văn Thọ

Nxb. Hội Nhà văn, Hà Nội, 2022

895.922

Văn học Việt Nam

2

52 A war account 1-2-3-4.75

Tran Mai Hanh; Translated by 

manh Chuong

Nxb. National Politic, Ha Noi, 

2025
895.922

Văn học Việt Nam

2

53 Nhật ký của một Bộ trưởng (1946-1948) Tập 1 Lê Văn Hiến

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
920

Tiểu sử, phả hệ
2

54 Nhật ký của một Bộ trưởng (1949-1951) Tập 2 Lê Văn Hiến

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
920

Tiểu sử, phả hệ
2

55 Lưu Thiếu Kỳ qua tự thuật và ghi chép

Hoàng Tranh; Hương Thảo 

dịch
Nxb. Văn học, Hà Nội, 2013

951
Lịch sử Trung Quốc

1

56

Danh nhân Việt - Vốn di sản phong phú góp phần nhận biết lịch sử 

văn hoá xã hội truyền thống nước ta Sách chuyên khảo Nguyễn Tiến Như

Nxb. Lý luận Chính trị, Hà nội, 

2024
959.7

Lịch sử Việt Nam

2

57

Các di tích đền - tháp, thành - luỹ Champa ở Quảng Bình, Quảng 

Trị, Thừa Thiên Huế Sách chuyên khảo Nguyễn Văn Quảng

Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 

2022
959.7

Lịch sử Việt Nam

1


